SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

MÔN SINH HỌC LỚP 10

PHẦN CHUNG ( 7 điểm)

Câu 1: a) Khi có ánh sáng, giàu CO2. một loại VSV phát triển trên môi trường có thành phần tính (g/l) như sau: pepton: 10; cao thịt bò 10; K2HPO4: 3; NaCl: 3; nước: 1lit; thạch: 20g; pH = 7. Môi trường này thuộc loại môi trường gì? Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng nào? (1đ)

b) Nếu bắt đầu nuôi cấy 13 tế bào sau 3 giờ, lượng tế bào đạt được là 208. Hãy xác định:


- Số lần phân chia của tế bào? Thời gian thế hệ của tế bào? (1đ)

Câu 2: a) Nêu cấu tạo chung của virut? Chức năng của từng thành phần cấu tạo đó? (1đ)

b) Nấm men, vi khuẩn, xạ khuẩn đối tượng nào có hình thức sinh sản tiến hóa hơn? Vì sao? ( 1đ)

Câu 3:a) Sự khác nhau cơ bản của miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu? (1đ)

b) Khi bị sốt, nhiệt độ tăng làm tăng phản ứng enzim phân hủy tác nhân gây bệnh là thuộc loại miễn dịch nào? Vì sao? (1đ)

Câu 4: Vì sao mỗi loại virut chỉ nhiễm vào một tế bào chủ nhất định? Làm sao để phagơ phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài trong giai đoạn phóng thích? (1đ)

II) PHẦN RIÊNG : Học sinh chọn 1 trong 2 phần sau

1) PHẦN I

Câu 5.1. Vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng để kiểm tra thực phẩm có triptophan hay không? (1đ)

Câu 6.1. Cho các bệnh: cúm, bạch tạng, HIV, tả, ung thư máu. Bệnh nào là bệnh truyền nhiễm? Mỗi bệnh truyền nhiễm đó lây truyền qua con đường nào? (1đ)

Câu 7.1. Virut được coi là 1 cơ thể sống không? Vì sao (1đ)

2) PHẦN II

Câu 5.2. Quá trình xâm nhập và phát triển của HIV khác phagơ ở điểm nào?(1đ)

Câu 6.2. Vì sao VSV lại cần yếu tố sinh trưởng? Sữa chua là 1 thực phẩm rất bổ dưỡng đúng không? Vì sao? (1đ)

Câu 7.2 Sự khác nhau chu trình tan và tiềm tan? Khi nào virut ôn hòa chuyển sang virut độc làm tan tế bào chủ? (1đ)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN SINH 10

I) PHẦN BẮT BUỘC: 7 điểm

	Câu 
	NỘI DUNG
	Điểm

	Câu 1
	a. Đây là môi trường bán tổng hợp

- VSV này có kiểu quang tự dưỡng
	0,5

0,5

	
	b. Gọi n là số lần phân chia ( n>0, nguyên)

Ta có: Nt = No. 2n ↔ 208 = 13. 2n → 2n = 16 = 24, n =  4.

- g = 180 phut : 4 = 45 phút


	0,5

0,5

	Câu 2
	a. – lõi (axit nucleic): ADN hoặc ARN → lưu trữ, truyền đạt TTDT

- Vỏ prôtêin: gồm nhiều capsome → bảo vệ lõi

- Một số có vỏ ngoài: cấu tạo bởi photpholipit kép và prôtêin → bảo vệ phần trong

- Trên vỏ có gai glicôprôtêin → giúp virut bám vào vật chủ
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b. Nấm men có hình thức sinh sản tiến hóa hơn

- Vì: Có hình thức sinh sản bằng bào tử hữu tính: có giảm phân, có sự kết hợp bào tử khác giới
	0,5

0,5

	Câu 3
	a. 
Miễn dịch không đặc hiệu

Miễn dịch đặc hiệu

- Mang tính bẩm sinh

Không mang tính bẩm sinh

- Không cần tiếp xúc trước với kháng nguyên để hình thành MD

- Cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên để hình thành MD

- Bao gồm hàng rào ngăn chặn tác nhân gây bệnh vào cơ thể

- Bao gồm MD tế bào và MD dịch thể

- Không phụ thuộc vào bản chất kháng nguyên

- Phụ thuộc vào bản chất kháng nguyên


	0,25 x 4

	
	b. Thuộc miễn dịch không đặc hiệu

- Vì mang tính bẩm sinh, không phụ thuộc vào kháng nguyên
	0,5

0,5

	Câu 4
	- Vì: mỗi virut có thụ thể phù hợp với thụ thể của 1 tế bào chủ nhất định

- Vì: Virut có hệ gen mã hóa enzim lizôzim làm tan thành tế bào vật chủ
	0,5
0,5


II) PHẦN TỰ CHỌN

	
	NỘI DUNG
	Điểm

	Phần 1
	
	

	5.1
	- Bằng cách đưa Vi khuẩn  này vào trong thực phẩm, Vi khuẩn mọc, thực phẩm có triptôphan, ngược lại thì không
	1đ

	6.1
	Bệnh truyền nhiễm: Cúm, HIV, tả

- cúm: qua hô hấp, HIV: qua tiếp xúc trực tiếp, từ mẹ sang con, tả: qua tiêu hóa
	0,5đ

0,5đ

	7.1
	- Vi rut chưa được coi là cơ thể sống vì:

+ Chưa có cấu tạo tế bào 

+ kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ

+ chưa có các đặc trưng của 1 cơ thể sống
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Phần 2
	
	

	5.2
	HIV

Phagơ

- Có giai đoạn sao mã ngược, cài xen

- Không có

- Đưa cả lõi và vỏ prôtêin vào tế bào chủ

- chỉ đưa phần lõi vào tế bào chủ


	0,5

0,5

	6.2
	- Vì đây là các CHC quan trọng mà 1 số VSV không tổng hợp được phải lấy từ môi trường

- Đúng, vì trong sữa chua có nhiều prôtêin dễ tiêu, nhiều vitamin hình thành trong lên men lactic
	0,5

0,5

	7.2


	Chu trình tan

Chu trình tiềm tan

- Là chu trình nhân lên của VR làm tan tế bào chủ

- Chu trình nhân lên của VR mà tế bào chủ vẫn sinh trưởng bình thường

- Khi cảm ứng ( chiếu tia UV), vi rut ôn hòa sẽ chuyển sang vi rút độc làm tan tế bào chủ
	0,5

0,5


